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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở,  

xây dựng cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 
 

 

Căn cứ Công văn số 31/HĐPH-STP ngày 10/11/2023 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về việc tổng kết công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Báo cáo kết 

quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện 

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh 

Lai Châu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Hội đồng 

PHPBGDPL thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành và trực 

tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật1 đến các cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường để tổ chức triển khai thực hiện. 

                                                           
1 Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng phổ biến, giáo dục: Số 15/HĐPH ngày 05/01/2023 về 

việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 01 năm 2023; số 138/HĐPH ngày 02/02/2023 về 

việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 02 năm 2023; số 139/HĐPH ngày 02/02/2023 về 

việc phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai; 

số 44/HĐPH ngày 01/3/2023 về việc ròa soát, đăng ký nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; số 373/HĐPH ngày 01/3/2023 về việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 2862/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND thành phố về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực 

tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Lai Châu; số 411/HĐPH ngày 03/3/2023 về việc định 

hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2023; số 510/UBND-TP ngày 15/3/2023 về việc triển 

khai thực hiện một số mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Lai 

Châu; số 815/HĐPH ngày 07/4/2023 về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4 năm 

2023; số 851/KH-UBND ngày 10/4/2023 về tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện một số Luật mới 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2, 3, 4 và một số 

văn bản Quy phạm pháp luật của UBTVQH, Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh và thành phố mới được ban hành; số 

1094/HĐPH ngày 28/4/2023 về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2023; số 

1441/HĐPH ngày 05/6/2023 về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2023; số 

189/HĐPH ngày 05/7/2023 về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2023; số 

2041/UBND-TP ngày 25/7/2023 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật; số 2042/UBND-TP 

ngày 25/7/2023 về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Lai Châu; số 
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2. Kết quả triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 

các văn bản liên quan 

2.1. Hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động 

của tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL 

Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã rà soát, kiện toàn tại Quyết định số 

96/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu với 27 

thành viên, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách công tác 

Văn hóa và Xã hội là Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Trưởng phòng Tư pháp là 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-

UBND thành phố và mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố là Phó 

Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức thành phố; đối với các xã, phường Luật 

PBGDPL không quy định thành lập Hội đồng, tuy nhiên do yêu cầu thực tế thì 

hiện nay có 07/07 Hội đồng PHPBGDPL với tổng số 128 thành viên do Lãnh 

đạo UBND các xã, phường là Chủ tịch Hội đồng, công chức Tư pháp - Hộ tịch 

là Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác là công chức chuyên môn và các 

tổ chức đoàn thể của xã, phường. Hội đồng PHPBGDPL thành phố và các thành 

viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố được kiện toàn, kịp thời đảm bảo về tiêu 

chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần theo quy định. 

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyên truyền viên pháp luật xã, 

phường thường xuyên được kiện toàn đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, 

chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Hiện tại, Báo cáo viên pháp luật thành phố có 44 người (nam 25, nữ 

19), dân tộc thiểu số 08 người, chiếm 18%; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật 

xã, phường có 170 người (nam 95, nữ 75), dân tộc thiểu số 61 người, chiếm 

35,9%. 

                                                                                                                                                                                     
2123/KH-UBND ngày 01/8/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 2561/KH-UBND ngày 05/7/2023 của 

UBND tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; số 2213/HĐPH ngày 

07/8/2023 về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2023; số 2365/HĐPH ngày 

17/8/2023 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và 

triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; số 2634/HĐPH ngày 07/8/2023 về việc 

định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2023; số 2909/HĐPH ngày 27/9/2023 về việc 

báo cáo kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023; số 3185/KH-UBND ngày 17/10/2023 hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn thành phố Lai Châu; số 3063/HĐPH ngày 10/10/2023 về việc định hướng nội 

dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023; số 3380/UBND-TP ngày 01/11/2023 về việc triển khai 

thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ và Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; số 3383/HĐPH ngày 01/11/2023 về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp 

luật tháng 11 năm 2023; số 3547/HĐPH ngày 14/11/2023 về việc tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023…       
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Công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ 

PBGDPL, cung cấp tài liệu pháp luật nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho đội 

ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL được chú trọng quan tâm thực 

hiện. Hội đồng PHPBGDPL thành phố thường xuyên cấp phát tài liệu, sách 

pháp luật, cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, tỉnh, thành 

phố cho những người làm công tác PBGDPL nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, 

nghiên cứu các loại văn bản để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2.2. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

2.2.1. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã chủ động tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền, phổ biến và ban hành các văn bản định hướng về nội dung, hình thức 

PBGDPL cần tuyên truyền, phổ biến trong năm, trong đó tập trung vào việc phổ 

biến, giáo dục pháp luật đối với các văn bản Luật, dưới Luật của Quốc hội, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, HĐND, UBND tỉnh mới được ban hành và có hiệu lực thi hành trong 

năm 2023. 

2.2.2. Tuyên truyền miệng pháp luật 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền được 571 cuộc cho 

79.518 lượt người tham gia (có Biểu thống kê kèm theo). 

2.2.3. Tuyên truyền thông qua biên tập, in ấn, cấp phát tài liệu 

Hội đồng PHPBGDPL thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn 

thể thành phố, UBND các xã, phường tiến hành cấp phát 5.635 tài liệu các loại, 

trong đó: Sổ tay hướng dẫn đánh giá công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 112 quyển; tờ rơi hướng dẫn “7 phương thức khai thác sử dụng thông 

tin công dân thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú” 1.500 tờ; tờ rơi về 

“Tìm hiểu về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” 1.300 tờ; tờ rơi “Tìm hiểu 

một số quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” 1.500 tờ; 500 poster với 

khẩu hiệu “Không sử dụng rượu, bia khi lái xe và các mức phạt cụ thể khi sử 

dụng rượu, bia”; tờ rơi tuyên truyền về lợi ích sử dụng CCCD/ĐDĐT và hướng 

dẫn thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến 500 tờ. Hội đồng PHPBGDPL 

thành phố biên soạn và cấp phát 446 cuốn tài liệu Hội nghị tuyên truyền, phổ 

biến một số Luật được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XV thông qua và một 

số văn bản Quy phạm pháp luật của UBTVQH, Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh 

và thành phố mới được ban hành. 
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2.2.4. Tuyên truyền thông qua các hội thi, cuộc thi viết về tìm hiểu pháp luật 

Hưởng ứng và tham gia 02 cuộc thi2, gồm: Cuộc thi “Tìm hiểu Luật 

Phòng, chống ma túy”; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu” do UBND tỉnh tổ chức, đã thu hút 

được 2.091 lượt người tham gia, kết quả (tập thể thành phố đạt giải khuyến 

khích, 01 cá nhân đạt giải ba). 

2.2.5. Tuyên truyền thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp 

pháp lý 

Công an thành phố đã ban hành 07 thông báo cho trợ giúp viên thuộc 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu trợ giúp cho 07 trường hợp 

thuộc đối tượng được trợ giúp. 

2.2.6. Phổ biến GDPL trên các phương tiện truyền thông đại chúng 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng được 3.539 chương trình, phóng sự, video, báo, tin, bài với 

thời lượng 39.454 phút; tuyên truyền 425 băng rôn, khẩu hiệu; 120 điểm cờ dây, 

1.200 cờ hồng kỳ, 1.950 cờ đuôi nheo, 48 vòng inox (960 cờ hồng kỳ), 06 cụm 

pano, 305 lượt xe thông tin. 

2.2.7. Tuyên truyền PBGDPL thông qua các hình thức khác 

Các cơ quan Công an thành phố, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lồng ghép việc phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong trong việc điều tra, truy tố, xét xử 275 vụ việc về tranh 

chấp dân sự,  hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hình sự; Công an thành 

phố đã tiến hành ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự cho 72/72 tổ dân phố, bản 

với 12.921/12.921 hộ gia đình; 47/47 cơ quan, đơn vị; 132/132 doanh nghiệp; 

36/36 trường học; 5.981/5.981 giáo viên, học sinh tham gia; thông qua các hoạt 

động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được: 115 buổi. 

2.3. Việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối 

tượng đặc thù; triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; tuyên truyền cải cách hành chính, cải cách tư pháp; 

tuyên truyền các điều ước, thỏa thuận quốc tế; các chương trình phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

                                                           
2Các văn bản triển khai các cuộc thi: Số 953/UBND-CATP ngày 19/4/2023 về việc hưởng ứng tham gia 

cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; số 1747/UBND-TP ngày 29/6/2023 về việc tuyên truyền và tham 

gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu” năm 2023.  
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Các Thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các xã, phường tổ chức 19 cuộc 

tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 336 đối tượng là người khuyết tật; 

người bị giam, giữ, chấp hành hình phạt tù; người bị phạt tù được hưởng án treo; 

người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; người bị kết án phạt tù đang 

hoãn thi hành án; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người chấp 

hành xong hình phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; người đang bị 

áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, phường… 

Thực hiện chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Không có. Tuyên truyền cải cách hành chính, tư pháp: Hội đồng PHPBGDPL 

thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng tập trung tuyên 

truyền cải cách hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm về (công tác chỉ đạo, điều 

hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ 

tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; 

cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính 

quyền số); tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp 

Trung ương, tỉnh trọng tâm là Nghị quyết 27, Nghị quyết 49 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, các văn bản pháp luật như Bộ Luật Hình sự và các Luật khác 

có liên quan; tuyên truyền các điều ước, thoả thuận quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên hoặc ký cam kết thực hiện.  

2.4. Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Hội đồng PHPBGDPL, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật tại các đơn vị trường học các cấp được 269 buổi với 79.720 lượt cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia. Đặc biệt UBND thành phố chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây 

dựng các video, clip với nội dung tìm hiểu về an toàn giao thông; tác hại của tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống, sử dụng thuốc lá điện tử; các hành vi và hậu quả 

của bạo lực gia đình, bạo lực học đường…  

2.5. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 

10/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính 

sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 

3350/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đề 
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án “Tăng cường năm lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn 

thành phố Lai Châu 

Thực hiện Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 và Kế hoạch số 

3350/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu. Ngày 02/11/2022, 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2858/KH-UBND về triển khai thực 

hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa 

bàn thành phố Lai Châu và Kế hoạch số 2862/KH-UBND triển khai, thực hiện 

Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn 

thành phố Lai Châu được tổ chức triển khai thực hiện tới các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn thành phố Lai Châu. Kết quả thực hiện, trong năm 2023, 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành các Văn 

bản: Công văn Số 139/HĐPH ngày 02/02/2023 về tổ chức truyền thông và tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân với 07 Luật mới được Quốc 

hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai; Công 

văn số 2365/HĐPH ngày 17/8/2023 về tổ chức truyền thông và tăng cường năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân với 08 Luật, 17 Nghị quyết mới được Quốc 

hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 thông qua Trang thông tin điện tử, Đài 

truyền hình thành phố, Loa phát thanh các xã, phường, các trang mạng xã hội, 

qua các Hội nghị cấp thành phố, các Hội nghị cấp xã, phường, bản tổ dân phố 

thu hút được 79.518 lượt người tham gia.    

2.6. Việc bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023  

Kinh phí giao cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố: 

110.000.000đ năm 2023(bằng chữ: Một trăm, mười triệu đồng chẵn). Kinh phí 

hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố: 10.000.000đ/năm (bằng chữ: 

Mười triệu đồng chẵn). 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

1. Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của 

các tổ hòa giải ở cơ sở 

- Công tác củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên ở các bản, tổ dân 

phố được UBND các xã, phường quan tâm thực hiện thường xuyên. Hiện tại, 

trên địa bàn thành phố có 72 tổ hòa giải ở cơ sở được thành lập với 323 hòa giải 
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viên; các hòa giải viên được kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ 

cấu thành phần theo quy định.  

- UBND thành phố đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn kỹ năng, cập nhật 

kiến thức pháp luật cho 212 người tham gia, trong đó: đại diện lãnh đạo Ủy 

ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến xã, phường, đại diện lãnh 

đạo UBND, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường và 144 hòa giải viên 

tại các bản, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Tổ chức cấp phát 212 quyển tài 

liệu gồm Pháp luật về hoà giải ở cơ sở, kỹ năng hoạt động hoà giải, một số nội 

dung văn bản pháp luật vận dụng trong quá trình hoà giải như Bộ Luật Dân sự, 

Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật Bảo 

vệ môi trường, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. 

- Tổng kinh phí hỗ trợ cho các tổ hòa giải 96.800.000đ (bằng chữ: Chín 

mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn), trong đó kinh phí chi thù lao 

10.400.000đ (bằng chữ: Mười triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).  

2. Kết quả hoạt động hòa giải 

Các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 50 vụ 

việc, trong đó hòa giải thành 42 vụ việc (đạt 84%), hòa giải không thành 08 vụ 

việc (chiếm 16%), hầu hết các vụ việc hòa giải là mâu thuẫn, tranh chấp về đất 

đai, xây dựng, môi trường, hôn nhân và gia đình (có Biểu thống kê kèm theo).  

III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP 

CẬN PHÁP LUẬT 

1. Kết quả tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, 

triển khai hoạt động xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Trong năm 2023 UBND thành phố ban hành 03 văn bản (01 quyết định, 01 

kế hoạch, 01 công văn) chỉ đạo các cơ quan đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND 

các xã, phường triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật.  

2. Kết quả triển khai hoạt động xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp 

cận pháp năm 2023; các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng công tác 

xây dựng cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng 

nông thôn mới 

- Tháng 01/2023, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố 

đã tiến hành họp để thẩm tra, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu về chuẩn 

tiếp cận pháp luật tại 07 xã, phường. Kết quả: 07/07 xã, phường đạt chuẩn tiếp 
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cận pháp luật năm 2022, trong đó xã, phường đạt trên 90 điểm có 01 đơn vị; xã, 

phường đạt trên 80 điểm có 06 đơn vị, chiếm tỷ lệ đạt 100%. 

- Nhằm nâng cao chất lượng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu chí 

tiếp cận pháp luật, ngày 25/07/2023 UBND thành phố ban hành Công văn số 

2041/UBND-TP về hướng dẫn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai 

tới các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

thành phố và UBND các xã, phường theo đó các giải pháp gồm: Tiếp tục bồi 

dưỡng nghiệp vụ xây dựng, đánh giá cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật theo các quy định mới của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức xã; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 

của người đứng đầu và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường 

trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tăng 

cường rà soát, đánh giá những tiêu chí có điểm số thấp và đưa ra được những 

giải pháp, đề xuất khắc phục và chú trọng việc xây dựng các tiêu chí tiếp cận 

pháp luật ngay từ đầu năm; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong 

việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tập trung tranh thủ mọi 

nguồn lực về kinh phí, nhân lực, cơ sở hạ tầng, vật chất của các chương trình 

mục tiêu khác để thực hiện. 

IV. TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

Công an thành phố có 01 tủ sách pháp luật với 20 đầu sách, báo, tài liệu 

liên quan đến pháp luật; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố có 02 tủ sách pháp luật 

với 500 đầu sách, báo, tài liệu liên quan đến pháp luật; kinh phí duy trì tủ sách 

pháp luật được đảm bảo thực hiện đúng theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg 

ngày 13/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thực hiện. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố: Số 

2858/KH-UBND ngày 02/11/2022 về triển khai, thực hiện Quyết định số 

407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ 

chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn thành phố Lai 
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Châu; Kế hoạch số 2862/KH-UBND ngày 02/11/2022 về triển khai, thực hiện 

Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành 

phố Lai Châu. 

3. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyên 

truyền viên pháp luật xã, phường khi có biến động về cán bộ theo đúng quy định 

tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

4. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức các Hội nghị cấp thành phố triển 

khai, phổ biến, quán triệt tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới do Quốc 

hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương ban hành có hiệu lực đảm bảo kịp 

thời, đầy đủ. 

5. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2024. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Sở Tư pháp, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Lai Châu: 

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kinh phí, cơ sở vật chất 

phục vụ cho công tác PBGDPL ở cơ sở.  

- Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyên truyền viên pháp luật xã, 

phường, đội ngũ hòa giải viên ở bản, tổ dân phố.  

- Thường xuyên cấp phát sách, tài liệu, băng đĩa, tờ rơi, tờ gấp để phục vụ 

cho công tác tuyên truyền PBGDPL. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội đồng PHPBGDPL thành 

phố Lai Châu./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố (B/c); 

- Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố; 

- Các Báo cáo viên pháp luật thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Trần Đình Tiến 
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